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MÔN VẬT LÍ LỚP 9
I. MỤC ĐÍCH CỦA BÀI KIỂM TRA:

a. Phạm vi kiến thức: Bài 1 – bài 32 

b. Mục đích:

     - Đối với học sinh: Kiểm tra mức độ nắm vững kiến thức của HS từ bài 1 đến bài 9. Kiểm tra kĩ năng vận dụng kiến thức của học sinh.

- Đối với giáo viên: Phân loại đánh giá được học sinh, từ đó có biện pháp điều chỉnh phương pháp dạy học phù hợp.

II. CÁC KIẾN THỨC VÀ KỸ NĂNG CẦN KIỂM TRA 

1. Kiến thức: Các chuẩn 1-14, 23 - 37

2. Kỹ năng: Các chuẩn 15-22, 38-42

III. HÌNH THỨC KIỂM TRA:  Tự luận

Phần bổ trợ cho các bước thiết lập ma trận đề kiểm tra
a. Tính trọng số nội dung kiểm tra theo khung phân phối chương trình
	Nội dung
	Tổng số tiết
	Lí thuyết
	Tỉ lệ thực dạy
	Trọng số

	
	
	
	LT (cấp độ 1,2)
	VD (cấp độ 3,4)
	LT (cấp độ 1,2)
	VD (cấp độ 3,4)

	Chương I: Điện học
	20
	12
	8,4
	11,6
	24,7
	32,1

	Chương II: Điện từ học
	14
	4
	7
	7
	20,6
	38,6

	Tổng
	34
	16
	15,4
	18,6
	45,3
	54,7


b. Tính số câu hỏi và điểm số chủ đề kiểm tra ở các cấp độ
	Mức độ
	Nội dung
	Trọng  số
	Số lượng câu
	Điểm số

	
	
	
	T.số
	TN
	TL
	

	Lí thuyết (1,2)
	Chương I: Điện học
	24,7
	0,99≈1
	
	1(2,5đ)
Tg:10ph
	2

	
	Chương II: Điện từ học
	32,1
	1,3≈1
	
	1(2,5đ)
Tg:10ph
	1,5

	Vận dụng
(3,4)
	Chương I: Điện học
	38,6
	1,8≈2
	
	2(4,5đ)
Tg:15ph
	4,5

	
	Chương II: Điện từ học
	20,6
	0,82≈1
	
	1(2,5đ)
Tg:10ph
	2
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	      Cấp độ

Chủ đề     


	Nhận biết
	Thông hiểu
	Vận dụng
	Cộng

	
	
	
	Cấp độ thấp
	Cấp độ cao
	

	Chương I: Điện học
	
	Tính điện trở của dây dẫn bằng công thức R = [image: image1.wmf]l

S

r

 để .

Giải thích  biện pháp thông thường để sử dụng an toàn điện.
	Vận dụng được các công thức [image: image2.wmf]P

 = UI, A = [image: image3.wmf]P

t = UIt đối với đoạn mạch tiêu thụ điện năng.

Vận dụng được định luật Ôm cho đoạn mạch.
	Tính điện trở cho mạch hỗn hợp ba điện trở.
	

	Số câu 3
Số điểm 6,5= 65%
	
	Số câu 1

Số điểm 2
	Số câu 1,5

Số điểm 3,5
	Số câu 0,5

Số điểm 1
	Số câu 3
6,5đ=65% 

	Chương II: Điện từ  học
	Phát biểu được quy tắc nắm tay phải. 

Mô tả được cấu tạo của nam châm điện và nêu được cách làm tăng từ tính.
	Vận dụng được quy tắc nắm tay phải để xác định từ cực khi biết chiều dòng điện.
	
	
	

	Số câu 2
Số điểm 3,5= 35%
	Số câu 1,5
Số điểm 3
	Số câu 0,5
Số điểm 0,5
	
	
	Số câu 2
3,5đ=35% 

	Tổng câu: 5
Tổng  điểm: 10

Tỉ lệ 100%
	Số câu 1,5
3,0đ = 30%
	Số câu 1,5
2,5đ = 25%
	Số câu 2

4,5đ = 45%
	Số câu 5
Số điểm 10
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Thời gian: 45 phút (không kể thời gian giao đề)

Câu 1: (1,5 điểm)

a) Phát biểu quy tắc nắm tay phải.


b) Áp dụng quy tắc bàn tay trái để xác định tên từ cực trong  hình vẽ sau:

Câu 2: (2 điểm)

Trình bày cấu tạo của nam châm điện? Để tăng từ tính của nam châm điện ta có thể làm như thế nào?
Câu 3: (2 điểm)
Dây đốt của một bàn là làm bằng nikêlin có chiều dài 3m, tiết diện 0,06 mm2 và điện trở suất 1,1.10-6 (m. Được đặt vào hiệu điện thế định mức U = 220V.
a) Tính điện trở và cường độ dòng điện định mức của bàn là?

b) Có nên dùng cầu chì loại 5A bảo vệ bàn là trên không? Vì sao?
Câu 4: (2,5điểm)

Một bếp điện có ghi 220V-1000W được dùng ở hiệu điện thế 220V.

a) Tính nhiệt lượng tỏa ra ở bếp đó trong 1 giây.

b) Mỗi ngày sử dụng bếp trên trong 3 giờ thì một tháng (30 ngày) phải trả bao nhiêu tiền điện. Biết 1kWh giá 700đ.

Câu 5: (2điểm)

Đặt một hiệu điện thế không đổi UAB vào hai đầu đoạn mạch AB như hình vẽ. Biết R1 = 20Ω, R2 = 60Ω, khi khoá K mở thì cường độ dòng điện chạy qua R1 là I1 = 0,3A. 
a) Tính UAB và công suất tiêu thụ của toàn mạch.
------------------Hết---------------
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	Câu
	Nội dung
	Điểm

	 1
	a)Phát biểu quy tắc nắm tay phải: 

Nắm bàn tay phải, rồi đặt sao cho bốn ngón tay hướng theo chiều dòng điện chạy qua các vòng thì ngón tay cái choãi ra chỉ chiều của đường sức từ trong lòng ống dây.
 b) Đầu A là cực Nam
Đầu B là cực Bắc
	1 đ
0,5 đ



	2
	Cấu tạo của nam châm điện gồm: Cuộn dây có nhiều vòng dây và một lõi sắt non.

Cách làm tăng từ tính của nam châm điện:

- Tăng số vòng dây có dòng điện chạy qua.

- Tăng cường độ dòng điện chạy qua mỗi vòng dây.

- Đồng thời tăng số vòng dây có dòng điện chạy qua và tăng cường độ dòng điện chạy qua mỗi vòng dây
	0,5 đ

0,5 đ

0,5 đ

0,5 đ

	 3
	Tóm tắt 
U = 220V

ρ = 1,1.10-6 (m
ℓ = 3m

S = 0,06 mm2 
= 0,06.10-6m2 
R = ?

I = ?

Giải:
a) Điện trở của đèn:


[image: image4.wmf]6

6
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Cường độ dòng điện định mức của đèn:

 I = 
[image: image5.wmf]U

R

 = 
[image: image6.wmf]220

55

= 4(A)

b) Không nên dùng cầu chì loại 5A cho bàn là trên. Vì khi đó cầu chì không có tác dụng bảo vệ cho bàn là  (bàn là có thể cháy nhưng cầu chì chưa đứt).
Đáp số: 48,4Ω  ;  4,55A


	0,5 đ

0,5 đ

0,1 đ



	 4
	Tóm tắt 
U = 220V

P = 1000W

t1 = 1s

t = 90h

T = 700đ

a) Q1 = ?

b) T = ?

Giải:

a) Nhiệt lượng bếp tỏa ra trong 1s:

Q1 = I2Rt = P .t = 1000.1 = 1000 (J)

b) Ta có: P = 1000W = 1kW

Điện năng bếp tiêu thụ trong 90h là:

A = P .t = 1.90 = 90 (kWh)

Tiền điện phải trả trong một tháng:

T = A.T1 = 90.700 = 63000đ

Đáp số: a) 1000J       b) 63000đ


	0,5 đ

0,5 đ

0,5 đ

0,5 đ



	5
	Tóm tắt 
R1 = 20Ω,  
R2 = 60Ω

I1 = 0,3A

a) UAB=?
P AB =?

	Giải

a) Khi khóa K mở mạch điện gồm R1, R2 nối tiếp: 
Rtđ = R1 + R2 = 20 + 60 = 80(Ω)
Hiệu điện thế ở hai đầu đoạn mạch AB:

UAB = I. Rtđ = I1. Rtđ = 0,3.80 = 24(V)

Công suất tiêu thụ của toàn mạch khi đó là:

P AB = U.I = U.I1 = 24.0,3 = 7,2 (W)                      

	1đ      

1đ
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